
 

UBND TỈNH BẮC GIANG  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Số:      /STTTT-CNTT&TT 

V/v khảo sát đánh giá thực trạng cơ sở hạ 

tầng, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu và thực 

trạng công tác quản lý, cập nhập, khai thác và 

sử dụng các thông tin, dữ liệu về ATTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày      tháng  8    năm 2023 

 

 

 

 Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn 4684/UBND-

KGVX ngày 17/08/2023 về việc triển khai xây dựng Hệ thống thông tin về an toàn 

thực phẩm tỉnh Bắc Giang. 

Sở Thông tin và Truyền thông cử tổ công tác đến Quý cơ quan để khảo sát 

đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu và thực trạng công tác 

quản lý, cập nhập, khai thác và sử dụng các thông tin, dữ liệu về ATTP để phục vụ 

công tác xây dựng Hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Giang, cụ thể 

như sau: 

- Thời gian, địa điểm khảo sát (có phụ lục 01 kèm theo). 

- Về nội dung khảo sát (có phụ lục 02 kèm theo). 

Đề nghị Sở Y tế, Sở Công thương, Sở NN và PTNT cử cán bộ tham gia cùng 

Tổ công tác để đến làm việc với UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã.  

Thông tin đầu mối liên hệ với đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm 

CNTT&TT. Điện thoại: 0989.313.555. 

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Lãnh đạo sở; 

- VP Sở, Trung tâm CNTT&TT; 

- Phòng CNTT; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Gia Phong 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Y tế, Công thương; Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

 - UBND các huyện, thành phố: Tân Yên, Yên 

Dũng, Việt Yên, thành phố Bắc Giang. 
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Phụ lục 01: Chương trình sát đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, cơ sở dữ 

liệu và thực trạng xây dựng Hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Giang 

(Kèm theo Công văn số       /STT&TT-CNTT ngày      tháng      năm 2023) 

Stt Tên đơn vị khảo sát Thời gian Thành phần Tổ công tác 

1 Sở Y tế 
Sáng 8h, ngày 

24/08/2023 

- Đ/c Nguyễn Văn Tuấn, 

PGĐ Trung tâm CNTT&TT; 

- Đ/c Nguyễn Văn Khánh, 

Phó trưởng phòng CNTT; 

- Đ/c Nguyễn Hồng Phong, 

Viên chức Trung tâm 

CNTT&TT 

2 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Sáng 10h, ngày 

24/08/2023 

- Đ/c Nguyễn Văn Tuấn, 

PGĐ Trung tâm CNTT&TT; 

- Đ/c Nguyễn Văn Khánh, 

Phó trưởng phòng CNTT; 

- Đ/c Nguyễn Hồng Phong, 

Viên chức Trung tâm 

CNTT&TT 

3 Sở Công thương 
Chiều 13h30, 

ngày 24/08/2023 

- Đ/c Nguyễn Văn Tuấn, 

PGĐ Trung tâm CNTT&TT; 

- Đ/c Nguyễn Văn Khánh, 

Phó trưởng phòng CNTT; 

- Đ/c Nguyễn Hồng Phong, 

Viên chức Trung tâm 

CNTT&TT 

4 

UBND huyện Việt 

Yên và 02 đơn vị cấp 

xã do UBND lựa 

chọn. 

Sáng 8h, ngày 

25/08/2023 

* Sở Thông tin và Truyền 

thông: Đ/c Nguyễn Văn 

Tuấn, Đ/c Nguyễn Văn 

Khánh; 

* Đại diện Sở Y tế, Sở Công 

thương, Sở NN và PTNT (Đề 

nghị các đơn vị cử cán bộ 

tham gia) 

5 

UBND thành phố Bắc 

Giang và 02 đơn vị 

cấp xã do UBND TP 

lựa chọn 

Chiều 13h30, 

ngày 25/08/2023 

* Sở Thông tin và Truyền 

thông: Đ/c Nguyễn Văn 

Tuấn, Đ/c Nguyễn Văn 

Khánh; 

* Đại diện Sở Y tế, Sở Công 

thương, Sở NN và PTNT (Đề 

nghị các đơn vị cử cán bộ 

tham gia) 
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Phụ lục 01: Phiếu khảo sát đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, cơ sở dữ 

liệu và thực trạng xây dựng Hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Giang 

(Kèm theo Công văn số       /STT&TT-CNTT ngày      tháng      năm 2023) 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ  

Đơn vị trả lời khảo sát: ……………………………………………………………. 

Người cung cấp thông tin:  …………………….. Chức vụ: ……………………… 

Số điện thoại:  ………………………………….  Email: ……………………….... 

Tình hình nhân lực công nghệ thông tin tại đơn vị: 

TT Câu hỏi Phương án trả lời 

1 Cán bộ CNTT  Chuyên trách   Số lượng: ……………. 

 Kiêm nhiệm     Số lượng: ……………. 

2 Trình độ Trên Đại học: …… (người) Đại học/CĐ: ……. (người) 

 

II. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

TT Câu hỏi Phương án trả lời 

 HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ CNTT 

1 Tốc độ mạng LAN 100 mbps           1.000 mbps      Khác:…………. 

2 
Đường truyền kết 

nối Internet 

Số lượng:     (đường). 

Nhà cung cấp:                         Tốc độ:          Mb/s 

Nhà cung cấp:                         Tốc độ:          Mb/s 

3 
Thiết bị CNTT 

(Văn phòng) 

100% có máy vi tính kết nối internet để phục vụ 

công việc; 

Khác: …………. 

4 
Thiết bị CNTT liên 

quan khác 
….. 

 … … 

 



4 

 

III. HIỆN TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ATVSTP 

TT Nội dung Tình trạng ứng dụng 

1 

Công tác quản 

lý các thông 

tin, dữ liệu về 

ATTP trên địa 

bàn hiện nay 

được thực 

hiện như thế 

nào? 

 Thực hiện quản lý lưu trữ hồ sơ thủ công, chưa sử dụng 

phần mềm hỗ trợ 

 Sử dụng quản lý CSDL ATVSTP thông qua file Excel và 

lưu trữ hồ sơ gốc; 

 Có sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lý CSDL ATVSTP (Vui 

lòng cung cấp thông tin bổ sung tại mục 1.1 dưới đây); 

1.1 

Ứng dụng 

Phần mềm 

quản lý An 

toàn Vệ sinh 

Thực phẩm 

1. Sử dụng Phần quản lý ATVSTP:  

 Có, sử dụng chính thức;   

 Có, sử dụng thử nghiệm; 

Đơn vị SX: ……………………………………………………..             

Hình thức:  Thuê   Mua 

 

2. Quy mô triển khai 

- Ngành thực hiện:  

 Ngành Y tế;  

 Ngành Nông nghiệp;  

 Ngành Công thương 

 

- Quản lý thông tin dữ liệu 

 Quản lý các cơ sở thuộc cấp Sở quản lý 

 Quản lý các cơ sở thuộc Chi cục quản lý 

 Quản lý các cơ sở thuộc cấp Huyện quản lý 

 Quản lý các cơ sở thuộc Xã quản lý 

 Khác: ……………………………………………………… 

 

- Phần mềm quản lý ATVSTP đang ứng dụng lưu trữ những 

thông tin gì: 

 Thông tin cơ sở/doanh nghiệp kinh doanh;   

 Thông tin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh; 
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TT Nội dung Tình trạng ứng dụng 

 Thông tin tự công bố, công bố sản phẩm; 

 Thông tin quảng cáo sản phẩm; 

 Thông tin thanh kiểm tra ATTP; 

 Thông tin ngộ độc thực phẩm; 

 Thông tin quản lý khác: ……………………………………. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

(*) Đề xuất cung cấp mẫu excel hoặc thông tin đơn vị đang 

quản lý (nếu có) để phục vụ việc phát triển hệ thống phần mềm 

quản lý ATVSTP dùng chung. 

2 

Báo cáo tổng 

hợp dữ liệu 

(Đột xuất và 

định kỳ) 

 Thực hiện báo cáo trên phần mềm  

 Thực hiện báo cáo theo đường văn bản. 

- Danh sách báo cáo cần thực hiện:  

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

- Các mẫu báo cáo đang thực hiện:  

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

Thu thập dữ liệu phục vụ công tác báo cáo:  
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TT Nội dung Tình trạng ứng dụng 

 Dựa trên số liệu của phần mềm quản lý 

 Dựa trên số liệu qua các đợt khảo sát  

 Dựa trên hình thức khác: …………………………………… 

 

(*) Đề xuất cung cấp mẫu báo cáo đơn vị đang sử dụng (nếu 

có) để phục vụ việc phát triển hệ thống phần mềm quản lý 

ATVSTP dùng chung. 

IV. ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ VỀ NỘI DUNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG 

VIỆC QUẢN LÝ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

1, Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin 

2, Hệ thống mạng LAN, INTERNET 

3, Hệ thống máy tính, máy in, máy scan 

4, Hệ thống phần mềm quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

ĐẠI ĐIỆN ĐI ĐƠN VỊ KHẢO SÁT 

(ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI ĐIỆN ĐƯỢC ĐƠN VỊ KHẢO SÁT 

(ký, đóng dâu và ghi rõ họ tên) 
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